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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /SVHTTDL-QLVHGĐ Khánh Hòa, ngày          tháng 9 năm 2026
V/v triển khai kế hoạch xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 
Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2027

   
Kính gửi:

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu. 

Thực hiện Quyết định số 2257/QĐ-BVHTTDL ngày 28/8/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu 
“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 
năm 2027, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc xét tặng “Giải 
thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 
2027 tại Hội đồng cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” 
về văn học, nghệ thuật.

-  Thông tư số 143/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại 
khoản 1 Điều 48 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 
thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng.

II. ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, 
“GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC” VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT

1. Tác giả có tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng 
“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 
phải trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước.

2. Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm, công trình về văn học, nghệ 
thuật, nghiên cứu về Việt Nam đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 
“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật phải tôn trọng độc lập, chủ 
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quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục tập quán tốt đẹp 
của Việt Nam.

3. Tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật xét tặng “Giải thưởng Hồ 
Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật phải đáp ứng các 
điều kiện sau đây:

a) Đã được công bố, sử dụng dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển 
lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát kể từ ngày 
02 tháng 9 năm 1945. Thời gian tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật 
được công bố, sử dụng tối thiểu là 05 năm đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh” 
và 03 năm đối với “Giải thưởng Nhà nước” tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị 
xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 
nghệ thuật tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao 
hoặc Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương;

b) Không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố, sử 
dụng hoặc có tranh chấp nhưng đã được giải quyết bởi cơ quan có thẩm quyền 
tại thời điểm nộp hồ sơ xét tặng.

III. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG 

A. Tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, 
nghệ thuật

1. Tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật được công bố, sử dụng từ 
năm 1993 trở về trước phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đặc biệt xuất sắc; có giá trị rất cao về văn học, nghệ thuật, về nội dung 
tư tưởng;

b) Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, 
có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống Nhân dân, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển nền văn học, nghệ thuật 
Việt Nam.

2. Tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật được công bố, sử dụng sau 
năm 1993, phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đặc biệt xuất sắc; có giá trị rất cao về văn học, nghệ thuật, về nội dung 
tư tưởng;

b) Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, 
có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống Nhân dân, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển nền văn học, nghệ thuật 
Việt Nam;
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c) Được tặng ít nhất một Giải Vàng tại các cuộc thi, liên hoan chuyên 
nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tổ chức hoặc các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm 
về văn học, nghệ thuật do Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương tổ 
chức hoặc giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về 
văn học, nghệ thuật quốc tế;

d) Mỗi tác phẩm trong cụm tác phẩm hoặc mỗi công trình trong cụm 
công trình về văn học, nghệ thuật phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm c 
khoản này;

Kịch bản được dựng thành phim và công chiếu hoặc kịch bản được dàn 
dựng thành vở diễn và công diễn hoặc kịch bản múa được dàn dựng và công 
diễn phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm c khoản này.

B. Tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

1. Tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật được công bố, sử dụng từ 
năm 1993 trở về trước, phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật;

b) Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao 
trình độ thẩm mỹ của Nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền văn 
học, nghệ thuật Việt Nam.

2. Tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật được công bố, sử dụng sau 
năm 1993, phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật;

b) Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao 
trình độ thẩm mỹ của Nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền văn 
học, nghệ thuật Việt Nam;

c) Được tặng ít nhất một Giải Vàng hoặc một Giải Bạc tại các cuộc thi, 
liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc các cuộc thi, liên hoan chuyên 
nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật do Hội Văn học nghệ thuật chuyên 
ngành trung ương tổ chức hoặc giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan chuyên 
nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế;

d) Mỗi tác phẩm trong cụm tác phẩm hoặc mỗi công trình trong cụm 
công trình về văn học, nghệ thuật phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm c 
khoản này;
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Kịch bản được dựng thành phim và công chiếu hoặc kịch bản được dàn 
dựng thành vở diễn và công diễn hoặc kịch bản múa được dàn dựng và công 
diễn phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm c khoản này.

IV. HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ gồm có: 

a) Tờ khai tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng 
“Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 
thuật theo Mẫu số 1a hoặc Mẫu số 1b tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 
36/2024/NĐ-CP;

b) Bản sao, ảnh chụp tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật đề nghị 
xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 
nghệ thuật, kèm theo các thông tin cơ bản về năm, tháng được công bố, sử dụng; 
tóm tắt nội dung tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật;

c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất 
trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); bản sao từ sổ gốc 
hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trực 
tuyến) các quyết định tặng giải thưởng hoặc giấy chứng nhận giải thưởng đối 
với tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật quy định tại điểm c khoản 2 
Điều 8 hoặc điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2024/NĐ-CP;

d) Tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật của tác giả là người nước 
ngoài mà hồ sơ sử dụng ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt 
(bản chính);

đ) Tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật của đồng tác giả phải có 
văn bản ủy quyền đại diện đứng tên nộp hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ 
Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và văn bản 
thỏa thuận về chủ sở hữu, quyền tác giả theo quy định của pháp luật;

e) Tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật của tác giả đã chết, phải 
có văn bản cam kết thỏa thuận và ủy quyền đại diện đứng tên nộp hồ sơ đề nghị 
xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 
nghệ thuật của những người có quyền lợi hợp pháp có liên quan;

g) Các tài liệu khác có liên quan đến tác phẩm, công trình về văn học, 
nghệ thuật (nếu có).

2. Thời hạn nhận hồ sơ

Tác giả đăng ký tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng 
“Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” theo chuyên ngành 



5

gửi 01 bộ hồ sơ như trên trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đến hết ngày 20/01/2027.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo công khai, rộng rãi đến các tác giả 
có tác phẩm đủ các điều kiện như trên được biết, nộp hồ sơ đề nghị xét tặng 
“Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa theo thời gian quy định.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ ông Nguyễn 
Quốc Bảo Hưng - Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa,  Thể thao 
và Du  lịch; điện thoại: 0356001401 để được giải đáp. 

(Đính kèm Quyết định số 2257/QĐ-BVHTTDL ngày 28/8/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Trân trọng./.
Nơi nhận: 
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng QLTTBCXB (đăng cổng TTĐT);
- Lưu: VT, QLVHGĐ (BH).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Hoa
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